	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
     TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
                              
	      MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II KHỐI 7
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: LỊCH SỬ ĐỊA LÝ 
Thời gian 60 phút


	TT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm 

	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC

	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	
	CHÂU MỸ
2 điểm TN = 20%
3 điểm TL=
30%
	- Vị trí địa lý, phạm vi châu Mỹ. Sự phát kiến ra châu Mỹ
- Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ.
- Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ.
- Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ.
	
1 TN







2 TN
	½ TL câu 1




	


2 TN
	
½ TL câu 1(Đ1)
½ TL C1 (Đ2)





	
	1 TL câu 2
	2TN
	
	
5đ (50%)

	Tỉ lệ
	½ TL câu 1 +
4 TN
(2 điểm)
20%
	2 TN + ½ TL câu 1
(1,5 điểm)
15%
	
1 TL (1 điểm)

10%

	2 TN (0,5 điểm)

5%
	50%

	Tỉ lệ chung
	20%
	15%
	
15%
	50%





BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA  GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7, NĂM HỌC 2022-2023 
Thời gian: 60 phút
PHÂN MÔN ĐỊA LÝ
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/ kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số CH theo mức độ 

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC

	Phân môn Địa lí

	1
	CHÂU MỸ
2 điểm TN = 20%
3 điểm TL=
30%
	- Vị trí địa lý, phạm vi châu Mỹ. Sự phát kiến ra châu Mỹ
- Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ.
- Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở châu Mỹ.
- Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ.

	* Nhận biết:
- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, giới hạn của  châu Mỹ.
- Vị trí kênh đào Panama
- Các bộ phận Trung và Nam Mỹ
- Người phát hiện ra châu Mỹ.
* Thông hiểu:
- Vai trò sông ngòi đối với nền KT-XH Bắc Mỹ
- Giải thích được tại sao thực vật đới lạnh nghèo nàn
- Giải thích được vị trí địa lí của châu Mỹ nằm ở nửa cầu Tây.
* Vận dụng thấp: 
HS đọc bản đồ tên các trung tâm kinh tế và các ngành kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ năm 2020.
* Vận dụng cao:
- Nguyên nhân thúc đẩy quá trình đô thị hóa Bắc Mỹ.
- Vai trò các luồng nhập cư.
	





½ TL câu 1

   
4 TN

	


2TN  



 ½ TL câu 1(Đ1)
½ TL C1 (Đ2)


	1 TL câu 2
	2 TN


	Số câu/ loại câu
	
	½ TL  1 4 TN 
	2 TN ½ TL câu 2 
	4 TN
	2 TN

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%



PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

	TT
	Chương/ Chủ đề
	ND/ kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm 

	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC

	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Việt Nam từ thế kỷ X đến đầu thế kỉ XV 
2 điểm TN = 20%
3 điểm TL=
30%
	- Công cuộc xây dựng đất nước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê (939-1009)
- Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009-1225)
- Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống của nhà Lý (1075-1077)
	1 TN



1 TN
	
	2TN



1TN



	






1TL
	1TN



1TN


1TN
	
	



	



1 TL
	5đ (50%)

	Tỉ lệ
	2 TN
(0,5 điểm)
5%
	3 TN + 1 TL 
(2,75 điểm)
27,5%
	
3TN (0,75 điểm)
7,5%

	1 TL (1 điểm)
10%
	50%

	Tỉ lệ chung
	5%
	27,5%
	
17,5%
	50%





	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
     TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
                              
	      ĐĂC TẢ  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II KHỐI 7
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: LỊCH SỬ ĐỊA LÝ 
Thời gian 60 phút


	TT
	Chương/
Chủ đề
	ND
	Mức độ đánh giá
	Số CH theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC

	Phân môn Lịch sử

	1
	Việt Nam từ thế kỷ X đến đầu thế kỉ XV 
2 điểm TN = 20%
4 điểm TL=
30%
	- Công cuộc xây dựng đất nước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê (939-1009
VÀ thời Lý (1009-1225)- Cuộc KCchống quân xâm lược Tống của nhà Lý (1075-1077)
	Nhận biếtTôn giáo được truyền bá rộng rãi ở nước ta dưới thời Ngô-Đinh-Tiền Lê
Thông hiểu Trình bày được nội dung thể hiện ý thức độc lập, tự chủ của Ngô Quyền.
VD:Xác định được nhân vật lịch sử qua câu đố dân gian
NB-  Địa danh Lý Công Uẩn rời đô.
Thông hiểu Mô tả xác định được nghi lễ trong sản xuất nông nghiệp của Đại Việt thời Lý
Vận dụng- Đánh giá được sự kiện Lý Công Uẩn dời đô ra Đại La.
Thông hiểu- Đánh giá được những nét độc đáo trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075 - 1077).
Vận dụng Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống thời Lý
Vận dụng caoSự sáng tạo của tổ tiên ta trong việc dựa vào điều kiện tự nhiên để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
	1TN









1TN
	2TN









1TN






  1TL
	1TN









1TN





1TN
	1TL

	Số câu/ loại câu
	
	2 TN
(0,5 điểm)
5% 
	3 TN + 1TL 
(2,75 điểm)
27,5% 
	3TN (0,75 điểm)

7,5%

	1 TL (1 điểm)

10%

	Tỉ lệ %
	
	5%
	27,5%
	7,5%
	10%
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